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Phần 8 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 71 

Câu 1: Cán bộ, công chức nghiện ma túy có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm 

quyền thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?  

A. Bãi nhiệm 

B. Buộc thôi việc 

C. Miễn nhiệm 

D. Cách chức 
Câu 2: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, 

được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử là

 
A. Bản thảo văn bản 

B. Bản chính văn bản 

C. Bản gốc văn bản 

D. Bản sao y 

Câu 3: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải căn cứ vào?  

A. tiêu chuẩn của từng chức vụ, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ, công chức 

B. tiêu chuẩn của từng chức vụ, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán 

bộ, công chức 

C. tiêu chuẩn của từng chức vụ, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ hoặc phù hợp với quy hoạch cán 

bộ, công chức 

D. Văn phòng HĐND cấp tỉnh 
Câu 4: Đối với các chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì 



thẩm quyền xử lý kỷ luật là?  

A. Thủ tướng Chính phủ 

B. Cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử 

C. Quốc hội 
Câu 5: Theo Hiến pháp 2013 Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động như 

thế nào?  

A. trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Đảng 

B. trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng 

C. trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

Câu 6: Chính phủ làm việc?  

A. theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. 

B. theo chế độ tập thể kết hợp chế độ thủ trưởng, quyết định theo đa số. 

C. theo chế độ Thủ trưởng, quyết định theo đa số. 

D. 10 ngày 
Câu 7: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ai là người chịu trách nhiệm bố trí, phân công công tác, kiểm 

tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công chức thi hành 

nhiệm vụ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức?  

A. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức 

B. Người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức 

C. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức 

D. Tất cả phương án 
Câu 8: Trong phòng chống tham nhũng công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm những 

hình thức nào?  

A. Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và tập trung vào lĩnh 

vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng 

B. Chỉ kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. 

C. Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và tập trung vào lĩnh 

vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng; kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có 

dấu hiệu tham nhũng. 

D. Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất. 

Câu 9: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?  

A. Tham ô tài sản. 

B. Nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hoặc địa phương vì vụ lợi. 

C. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

D. Không thực hiện kịp thời trách nhiệm giải trình 
Câu 10: Theo Hiến pháp 2013 thì Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan 

nào?  

A. Quốc hội. 

B. Ủy Ban thường vụ Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Tất cả Đáp án trên 



Câu 11: Trường hợp nào không thành lập Hội đồng kỷ luật?  

A. Đã có kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi vi phạm, trong đó có đề xuất 

hình thức kỷ luật. 

B. Đã có quyết định xử lý kỷ luật đảng. 

C. Cả A và B 

D. 11% 

Câu 12: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?  

A. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công 

nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thứC. 

B. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Chính phủ mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công 

nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thứC. 

C. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về toàn dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công 

nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thứC. 

Câu 13: Bản thảo văn bản phải ai duyệt?  

A. do người có thẩm quyền ký văn bản 

B. do cấp phó của người có thẩm quyền ký văn bản 

C. Cả a và b 

Câu 14: Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì?  

A. được hưởng chế độ thôi việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc 

đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

B. không được hưởng chế độ thôi việc nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian 

làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp 

luật. 

C. không được hưởng chế độ thôi việc và không được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời 

gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của 

pháp luật. 

D. 50% 

Câu 15: Chủ tịch nước có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?  

A. Nghị quyết 

B. Nghị định 

C. Lệnh 

D. Tất cả Đáp án trên 
Câu 16: Thẩm quyền quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của các cơ 

quan, người có thẩm quyền khác được quy định trong Luật này.  

A. Quốc hội 

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Bộ Nội vụ 
Câu 17: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước 

CHXHCN Việt Nam?  

A. Bộ Chính trị 

B. Ban Bí thư 



C. Chính phủ 

D. Quốc hội 
Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương 

đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương do cơ quan tổ chức?  

A. Cơ quan quản lý công chức chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức sau khi có ý kiến về nội 

dung Đề án và chỉ tiêu nâng ngạch của Bộ Nội vụ (đối với các cơ quan nhà nướC. hoặc Ban Tổ 

chức Trung ương (đối với các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị – xã hội) 

B. Bộ Nội vụ 

C. Ban tổ chức Trung ương 

D. Không có Đáp án đúng 
Câu 19: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà 

phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ 

trong thời gian bao nhiêu tháng?  

A. 03 tháng 

B. 06 tháng 

C. 09 tháng 

D. 12 tháng 
Câu 20: Trường hợp người có hành vi vi phạm vắng mặt thì cuộc họp kiểm điểm được tiến hành sau bao 

nhiêu lần gửi thông báo triệu tập họp?  

A. 01 

B. 02 

C. 03 

D. 04 

Câu 21: Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?  

A. có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch 

lạc 

B. có thái độ lịch sự, tôn trọng cấp trên; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc 

C. có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực 

D. Không được kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương 
Câu 22: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý cấp phòng, vụ, cục, tổng cục và 

tương đương ở Trung ương có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế?  

A. 20% – 30% 

B. 30% – 40% 

C. 50% – 60% 

D. 60% – 70% 
Câu 23: Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ quan nào Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia?

 
A. Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. Bộ Nội vụ 

D. Ban Tổ chức Trung ương 
Câu 24: Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tắt như thế nào vào trước chức vụ của người 


